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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM) ( HV làm bài 20 phút ) 

Học viên  trả lời câu hỏi trắc nghiệm vào ô trống dưới đây: 
 

 Câu 1  Câu 2 Câu 3  Câu 4 Câu 5  Câu 6 Câu 7  Câu 8 Câu 9  Câu 10 

Trả lời           

 
 
Câu 1: Tập giá trị của hàm số siny x  là: 

 A)  1;1  B)  1;1  C) R  D)  1;1  

Câu 2: Nghiệm của phương trình 2sin2x -3sinx + 1 = 0 thỏa điều kiện 0
2

 x


 là: 

A. x= 0 B. 
6


 C. x=

4


 D. 

2


 

Câu 3: Số nghiệm của phương trình : π
2cos x + = 1

3

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø
 với 0 2x p£ £  là 

A. 2 B. 0 C. 3 D. 1 
Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số 2 osx 3y c   là: 

A). 4  B). 2   C).5   D).3 

Câu 5: Giải phương trình  sinx  = 1    ta được 

A. x = k , k Z
2


     B. x = k2 , k Z

2


    C. x= k2 , k Z   D. x = k , k Z

2


    

Câu 6: Phương trình :  cos5x + 2 - m = 0  có nghiệm khi: 
A. m 3  B. m 1 C. 1 3m   D. 2 3m    

Câu 7: Giải phương trình tanx= 0 ta được 

A. 2 ,
2

x k k Z
     B. 2 ,x k k Z   C. ,x k k Z   D. ,

2
x k k Z

     

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

A. 


 
 

     

2
cos cos

2

u v k
u v k Z

x v k
 B. 


 

 
     

cos cos
u v k

u v k Z
x v k

 

C. 



 
     

2
cos cos

2

u v k
u v k Z

x v k
           D. 




 
     

cos cos
u v k

u v k Z
x v k

 

Câu 9 : NghiÖm cña ph−¬ng tr×nh  3 sin cos 2x x   lμ 

A. 
2

2
3

x k
          B. 2

2
x k

       C. 
2

2
3

x k
          D. 

2
2

3
x k

    

Câu 10 : Nghiệm của phương trình 1
4

xtan 





 

  là: 

A / 


 k
4

x                  B / 
2
kx 

                          C/   


 k
4

x              D/   kx  

 
 

 



II. CÂU HỎI TỰ LUẬN ( 6 điểm ) ( HV làm bài 25 phút ) 
 

Câu 1. (1đ)Tìm tập xác định của hàm số :  cot
7

x
y     

Câu 2. (1đ)Tìm GTLN, GTNN của các hàm số : 3 sin 2y x                     

Câu 3.( 4 đ )Giải các phương trình sau : 
a).  02sin 30 1 0x                                                    b) 25sin 3cos 3 0x x     

c) 2 2sin 4sin cos 4cos 5x x x x      
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